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BÁO CÁO

Giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú 

của người nước ngoài tại Việt Nam


Kính gửi: Các vị đại biểu Quốc hội,

Tại kỳ họp thứ sáu Quốc hội khóa XIII, Quốc hội đã thảo luận về dự án Luật nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Trên cơ sở ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội (ĐBQH), Ủy ban thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã chỉ đạo các cơ quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật và xin được Báo cáo Quốc hội cụ thể như sau
:

1. Một số vấn đề chung

Có ý kiến cho rằng, Tờ trình của Chính phủ chưa làm rõ được sự cần thiết phải ban hành Luật, chưa đánh giá được tình hình quản lý người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú ở Việt Nam từ khi có Pháp lệnh (năm 2000) đến nay; chưa thể hiện rõ chủ trương của Đảng và Nhà nước ta về cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Có ý kiến đề nghị Chính phủ báo cáo tổng kết việc cấp thị thực tại cửa khẩu quốc tế trong thời gian qua, làm rõ những thuận lợi, khó khăn cả về mặt an ninh và tài chính; cần tổng kết đánh giá toàn diện việc đơn phương miễn thị thực cho 7 nước: Hàn Quốc, Nhật Bản, Na Uy, Phần Lan, Thụy Điển, Đan Mạch và Nga.

Tiếp thu ý kiến của ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo UBQPAN tổ chức hội thảo làm rõ những vấn đề trên và đã cho chỉnh lý Điều 12, bổ sung Điều 12a (mới), đơn giản hóa những quy định liên quan đến trình tự, thủ tục hành chính trong quản lý hoạt động nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú tại Việt Nam tại các điều, khoản có liên quan như dự thảo Luật trình Quốc hội.  
2. Về tên gọi và phạm vi điều chỉnh của Luật 

Có ý kiến đề nghị bổ sung cụm từ “quá cảnh” vào tên của Luật và viết lại là “Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam”, theo đó cần xây dựng một chương về quá cảnh; ý kiến khác đề nghị bổ sung việc xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và đổi tên gọi là “Luật xuất cảnh, nhập cảnh”. 

UBTVQH xin báo cáo như sau:

- Về vấn đề quá cảnh, để bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật, UBTVQH đã chỉ đạo tiếp thu, bổ sung nội dung này vào phạm vi điều chỉnh của dự án Luật (Điều 1), chỉnh lý khái niệm quá cảnh (khoản 3 Điều 3); bổ sung khái niệm khu vực quá cảnh (khoản 3a Điều 3) và một chương (Chương IIIa) gồm 4 điều quy định về điều kiện quá cảnh, quá cảnh đường hàng không, đường biển, đường sông và đường sắt.
- Về ý kiến đề nghị bổ sung cụm từ “quá cảnh” vào tên Luật, UBTVQH thấy rằng, thực tế việc quá cảnh chỉ diễn ra trong khu vực quá cảnh ở cửa khẩu, người quá cảnh không phải thực hiện các thủ tục như đối với hoạt động nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú nên không cần thiết bổ sung cụm từ quá cảnh vào tên Luật. Mặt khác, tên gọi của dự án Luật này đã được xác định trong Nghị quyết của Quốc hội khóa XIII về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh. Vì vậy, xin Quốc hội cho giữ tên gọi của dự án Luật là Luật nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. 
- Về việc xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và đổi tên gọi là “Luật xuất cảnh, nhập cảnh”, Báo cáo thẩm tra số 1309/BC-UBQPAN13 ngày 14/10/2013 của Uỷ ban Quốc phòng và An ninh (UBQPAN) trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6, vấn đề này đã được giải trình rõ. Vì vậy, đề nghị Quốc hội giao Chính phủ tổng kết một cách toàn diện thực tiễn quản lý nhà nước về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, trên cơ sở đó đề xuất việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật để điều chỉnh vấn đề này.
3. Đối tượng áp dụng (Điều 2)

- Có ý kiến đề nghị bỏ khổ 2 khoản 1, vì Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế đã quy định. Có ý kiến đề nghị quy định rõ người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài có hai quốc tịch gồm quốc tịch nước ngoài và quốc tịch Việt Nam, người không quốc tịch có thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật này không và nếu có thì nên bổ sung 01 chương quy định đối tượng này; cũng có ý kiến cho rằng quy định tại khoản 2 về người Việt Nam là không phù hợp với tên luật là Luật nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. 

Tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo chỉnh lý khái niệm người nước ngoài (khoản 1 Điều 3) nhằm bảo đảm yêu cầu không mâu thuẫn với quy định của Luật quốc tịch, đồng thời bao quát được người Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài. Mặt khác, để bảo đảm quyền xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh của người không quốc tịch, khoản 2 Điều 2 đã được chỉnh lý về nội dung, theo đó, người không quốc tịch cũng là đối tượng áp dụng của Luật này; bổ sung khái niệm giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế tại khoản 11 Điều 3, khoản 4a vào Điều 4, điểm c, điểm d khoản 1 Điều 25 và một chương (Chương Va) gồm 4 điều (từ Điều 36a đến Điều 36d) quy định việc nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam của người không quốc tịch. 
- Có ý kiến đề nghị làm rõ người nước ngoài tị nạn có nên quy định trong Luật này không?

UBTVQH nhận thấy, hiện nay Việt Nam chưa tham gia Công ước về người tị nạn nên không quy định đối tượng này trong dự thảo Luật trình Quốc hội.

4. Giải thích từ ngữ (Điều 3) (Điều 4 dự thảo Luật Chính phủ trình)
- Một số ý kiến đề nghị nghiên cứu chỉnh lý các khái niệm cho chính xác, đơn giản, dễ hiểu như: người nước ngoài (khoản 1), quá cảnh (khoản 3), buộc xuất cảnh (khoản 7), cửa khẩu (khoản 9), hộ chiếu (khoản 10), thị thực (khoản 12) ...; khoản 14 cần quy định cho phù hợp với quy định tại Điều 28 về thời hạn thẻ tạm trú (thời hạn thẻ tạm trú quy định tại Điều 28 là từ 1 năm đến 5 năm); bổ sung khái niệm cơ quan kiểm soát xuất nhập cảnh; chỉnh lý khái niệm nhập cảnh, xuất cảnh cho phù hợp với khoản 3 Điều 5 vì đã trái phép thì không gọi là nhập cảnh.

Tiếp thu các ý kiến trên, UBTVQH đã chỉ đạo bổ sung, chỉnh lý các khoản có liên quan tại Điều này như dự thảo Luật trình Quốc hội.  
- Có ý kiến đề nghị bổ sung giải thích cụm từ “trục xuất”.

UBTVQH nhận thấy khái niệm trên đã quy định tại Luật xử lý vi phạm hành chính và Luật thi hành án hình sự, nội dung dự thảo Luật cũng không quy định việc trục xuất người nước ngoài nên đề nghị không giải thích khái niệm trên trong Luật này.

5. Nguyên tắc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú (Điều 4) (Điều 3 dự thảo Luật Chính phủ trình)
- Có ý kiến đề nghị quy định việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài không chỉ tuân thủ Luật này mà còn phải tuân thủ pháp luật liên quan khác; bổ sung cụm từ “giấy tờ có giá trị như hộ chiếu” vào khoản 4. Có ý kiến đề nghị bổ sung nguyên tắc giữ vững độc lập chủ quyền; quy định chặt chẽ và cụ thể việc đơn phương miễn thị thực, việc miễn thị thực đối với người nước ngoài nhập cảnh vào đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, khu kinh tế cửa khẩu.

Tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, UBTVQH đã chỉ đạo chỉnh lý các khoản có liên quan tại Điều này như dự thảo Luật trình Quốc hội.

- Có ý kiến đề nghị cân nhắc việc quy định nguyên tắc đơn giản hóa thủ tục tại khoản 3.

UBTVQH nhận thấy việc minh bạch hóa, đơn giản hóa thủ tục là cần thiết, phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước về cải cách hành chính, nên đề nghị Quốc hội cho giữ như dự thảo Chính phủ trình.

- Có ý kiến đề nghị đưa khoản 3 lên trước khoản 1; sắp xếp lại các nội dung tại khoản 2 về quốc gia sau đó mới đến quốc tế và sửa lại là “Giữ vững chủ quyền quốc gia, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và bình đẳng trong quan hệ quốc tế”; tại khoản 2 bổ sung cụm từ “bảo đảm” vào trước “nguyên tắc” và bổ sung cụm từ "độc lập, toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào nội bộ Việt Nam". 

UBTVQH cho rằng, trong đàm phán, ký kết điều ước quốc tế với các nước về thị thực hoặc các vấn đề khác thì yêu cầu đầu tiên là phải bảo đảm chủ quyền quốc gia, bình đẳng trong quan hệ và tiếp đó là các yêu cầu về đối nội. Do đó, cách thể hiện như dự thảo Luật Chính phủ trình là phù hợp.

- Có ý kiến đề nghị bổ sung vào khoản 5 nguyên tắc có đi có lại và đáp ứng yêu cầu đối ngoại và phát triển kinh tế.
UBTVQH nhận thấy, nguyên tắc đàm phán, ký kết, gia nhập điều ước quốc tế song phương hoặc đa phương đã được quy định tại Điều 3 Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế. Hơn nữa, nếu quy định nguyên tắc có đi có lại trong Luật sẽ mâu thuẫn với quy định về đơn phương miễn thị thực trong trường hợp cần thiết. Tuy nhiên, để bảo đảm chủ quyền quốc gia, UBTVQH đã chỉ đạo bổ sung nguyên tắc đơn phương miễn thị thực phải có thời hạn (khoản 5 Điều 4), đồng thời bổ sung Điều 12a quy định về việc đơn phương miễn thị thực.
6. Các hành vi bị nghiêm cấm (Điều 5)

- Có ý kiến đề nghị thay cụm từ “quyền, trách nhiệm” bằng cụm từ “quyền, nghĩa vụ” tại khoản 1; bổ sung cấm hành vi sử dụng hộ chiếu giấy tờ xuất, nhập cảnh xâm hại chủ quyền quốc gia và luật pháp Việt Nam; quy định rõ “mua, bán, cho thuê, mượn, cho mượn” cái gì?  Bổ sung cụm từ “làm và” trước cụm từ “sử dụng giấy tờ” tại khoản 3. 

Tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo tiếp thu, chỉnh lý khoản 1, khoản 3 và bổ sung khoản 3a như dự thảo Luật trình Quốc hội.

- Có ý kiến đề nghị tại khoản 5 bổ sung quy định: "cấm người nước ngoài khi nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú tại Việt Nam vi phạm pháp luật khác của Việt Nam"; cấm can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam;“tham gia các băng nhóm tội phạm”. Có ý kiến đề nghị cân nhắc quy định nhập cảnh nhằm mục đích chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước thứ ba vì khó có thể biết được “mục đích” của họ và dễ dẫn đến hiểu sai nghĩa; có ý kiến đề nghị bổ sung quy định“chống lại nhà nước mà người đó là công dân”, thay cụm từ "nước thứ ba" bằng cụm từ "các nước khác" hoặc là "cấm lợi dụng địa bàn Việt Nam để chống lại các nước khác" hoặc "lợi dụng địa bàn Việt Nam để vi phạm luật pháp nước khác"; quy định cụ thể nội dung khoản 5 “xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân tại Việt Nam” hoặc giao Chính phủ quy định cụ thể nhằm tránh việc áp dụng tùy tiện. Ý kiến khác đề nghị bỏ quy định tại khoản 5 vì không khả thi.

Trên cơ sở ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo tiếp thu, chỉnh lý lại khoản 5 dự thảo Luật. Riêng ý kiến đề nghị bổ sung quy định “cấm người nước ngoài khi nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú tại Việt Nam vi phạm pháp luật khác của Việt Nam”, “cấm can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam”,“tham gia các băng nhóm tội phạm” UBTVQH nhận thấy, những nội dung trên đã được quy định tại điểm a khoản 2 Điều 37 về nghĩa vụ của người nước ngoài nên không cần thiết quy định tại Điều này.

- Có ý kiến đề nghị bổ sung cấm hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn phiền hà trong quá trình làm thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam để trục lợi; ý kiến khác đề nghị quy định rõ chế tài xử lý tương ứng các hành vi nhập cảnh trái phép, trái mục đích; nghiên cứu bổ sung một điều quy định chế tài nghiêm khắc đối với các đối tượng có hành vi phạm Điều 5. 
Tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã cho bổ sung quy định cấm người thi hành công vụ sách nhiễu, gây phiền hà... tại khoản 2 Điều này. Về chế tài đối với các hành vi của người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam như ý kiến đại biểu nêu đã được quy định trong các luật có liên quan nên xin cho giữ như dự thảo Luật Chính phủ trình.
7. Về thu hồi, hủy bỏ giấy tờ có giá trị nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú tại Việt Nam (Điều 6)

Có ý kiến đề nghị quy định cụ thể hơn tại khoản 2 về hậu quả pháp lý đối với người bị thu hồi, hủy bỏ giấy tờ có giá trị nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú tại Việt Nam như bị trục xuất hay xử lý hình sự hoặc các hình thức xử lý khác.

Tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo chỉnh lý như dự thảo Luật trình Quốc hội. Về quy định chế tài xử lý đối với các hành vi này, UBTVQH đề nghị được giữ như dự thảo Luật, vì các chế tài đã được quy định tại các luật có liên quan như Luật xử lý vi phạm hành chính, Bộ luật hình sự ...

8. Giá trị thị thực (Điều 7)

- Một số ý kiến đề nghị đổi tên Điều 7 là “Mục đích nhập cảnh”; hoặc sửa lại tên Điều là “Số lần và mục đích nhập cảnh trong thị thực” để phù hợp với nội dung của Điều; khoản 1 sửa thành “giá trị sử dụng của thị thực”; cân nhắc cụm từ “thị thực được cấp vào hộ chiếu hoặc cấp rời”.

Tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo chỉnh lý nội dung của Điều này như dự thảo Luật trình Quốc hội.

- Có ý kiến đề nghị ghép nội dung Điều 7 với nội dung khoản 12 Điều 3 như sau: Thị thực được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền của nhà nước Việt Nam và quy định thời hạn có hiệu lực của thị thực.

UBTVQH nhận thấy nội dung khoản 12 Điều 3 và Điều 7 có nội hàm khác nhau nên đề nghị Quốc hội cho giữ như dự thảo Luật Chính phủ trình.

- Có ý kiến đề nghị cân nhắc quy định“Thị thực không được chuyển đổi mục đích…” , nên chăng cho phép người nước ngoài nhập cảnh vào giảng dạy, hoạt động báo chí, thể dục, thể thao, biểu diễn nghệ thuật, khoa học, chữa bệnh... được bổ sung mục đích lao động hoặc giao Chính phủ quy định những trường hợp được chuyển đổi mục đích nhập cảnh ngoài 2 trường hợp đã nêu tại dự thảo Luật. Có ý kiến đề nghị quy định chặt chẽ để tránh tình trạng lợi dụng mục đích của thị thực vào làm chuyên gia hoặc du lịch nhưng thực tế là lao động. Có ý kiến đề nghị mở rộng quy định tại điểm b khoản 2 theo điều ước song phương, sự hợp tác giữa các nhà trường, học viện... Ý kiến khác cho rằng quy định tại khoản 2 Điều 7 mâu thuẫn với khoản 2 Điều 9.

UBTVQH cho rằng, với mục đích ngăn chặn tình trạng người nước ngoài lợi dụng thị thực du lịch để lao động tại nước ta trong thời gian qua gây khó khăn cho công tác quản lý, dự thảo Luật đã quy định rõ nguyên tắc thị thực không được chuyển đổi mục đích (khoản 1 Điều 7) và để tránh nhầm lẫn với các trường hợp được bổ sung mục đích, UBTVQH đã chỉ đạo chuyển các trường hợp được bổ sung mục đích nhập cảnh xuống các điểm e, g khoản 1 Điều 37 của dự thảo Luật 

- Có ý kiến đề nghị nghiên cứu quy định cụ thể về “thân nhân” của người nước ngoài tại điểm a, khoản 2.

Tiếp thu ý kiến đại biểu, UBTVQH đã chỉnh lý và quy định cụ thể đối tượng là thân nhân của người nước ngoài tại các điều, khoản liên quan trong dự thảo Luật trình Quốc hội.

9. Ký hiệu thị thực (Điều 8)

- Một số ý kiến đề nghị sửa tên điều là loại thị thực, các ký hiệu viết tắt nên sử dụng một ký tự; quy định ký hiệu thị thực đối với người xin vào giảng dạy tại các trường đại học; bổ sung đối tượng thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật, thuyền viên; đổi tên Điều 8 thành "Các trường hợp cấp thị thực" và quy định cụ thể các trường hợp được cấp thị thực. 

UBTVQH nhận thấy, quy định ký hiệu thị thực theo mục đích là kế thừa Pháp lệnh năm 2000, phù hợp với thông lệ quốc tế, quá trình thực hiện không có gì vướng mắc, không gây khó khăn cho người nước ngoài. Mặt khác, việc quy định cụ thể ký hiệu thị thực nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý và thống kê nhà nước, vì vậy đề nghị Quốc hội cho giữ như dự thảo Luật Chính phủ trình. 

- Có ý kiến cho rằng dự thảo Luật quy định quá nhiều loại thị thực, đề nghị quy định theo nhóm cho phù hợp và áp dụng tiến bộ khoa học như thị thực điện tử; gộp khoản 20 và khoản 22 và quy định chặt chẽ hơn; cũng có ý kiến đề nghị bỏ khoản 22 về các trường hợp khác và nếu có thì cần quy định ngay trong dự án Luật.

Tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo bỏ ký hiệu VR2 và VR3. Tuy nhiên, để tạo thuận lợi tối đa cho khách mời của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đồng thời, quản lý chặt đối với người nhập cảnh với hộ chiếu phổ thông, việc quy định cụ thể các loại thị thực như dự thảo Luật là cần thiết. 

 - Có ý kiến đề nghị bỏ quy định tại điểm 2 (NG2).

UBTVQH nhận thấy, đây là đối tượng mang tính đặc thù liên quan đến lĩnh vực ngoại giao, cần thiết phải có quy định ký hiệu riêng nên đề nghị Quốc hội cho giữ như dự thảo Luật Chính phủ trình. 

- Có ý kiến đề nghị nghiên cứu bổ sung đối tượng được cấp thị thực NG1 ở các cơ quan khác trong bộ máy nhà nước tương tự như quy định đối với thành viên của Chính phủ.

Tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo tiếp thu, chỉnh lý như dự thảo Luật theo hướng thu hẹp diện được cấp thị thực có ký hiệu NG1 (khách mời của Tổng Bí thư ĐCSVN, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ).

10. Thời hạn thị thực (Điều 9)

- Có ý kiến đề nghị quy định rút ngắn thời hạn thị thực ký hiệu DL tại khoản 17 không quá 01 tháng; thời hạn thị thực ký hiệu VR1, VR2 và VR3 quy định tại các khoản 18, 19, 20 không quá 03 tháng.

UBTVQH cho rằng quy định như dự thảo Luật nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch và nguyện vọng của người nước ngoài về thăm thân, giải quyết việc riêng và trên thực tế không có gì vướng mắc trong quá trình thực hiện. Vì vậy, đề nghị Quốc hội cho giữ thời hạn của thị thực ký hiệu DL và VR (bỏ ký hiệu VR2 và VR3) như dự thảo Luật Chính phủ trình. 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung vào khoản 1 về trường hợp loại trừ thị thực có thời hạn không quá 12 tháng.

Tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo chỉnh lý theo hướng quy định cụ thể thời hạn thị thực đối với từng đối tượng như dự thảo Luật trình Quốc hội.

- Có ý kiến đề nghị tách thời hạn thị thực với thời hạn tạm trú để người nước ngoài chủ động quyết định thời điểm nhập cảnh; nâng thời hạn thị thực trên 12 tháng để tạo điều kiện cho các nhà đầu tư và thống nhất với quy định tại Điều 44 Luật đầu tư, Luật đấu thầu, Luật lao động v.v...

UBTVQH nhận thấy, việc quy định nguyên tắc thị thực có thời hạn không quá 12 tháng là phù hợp. Tuy nhiên để thống nhất với quy định của Luật đầu tư, Bộ luật lao động, UBTVQH đã chỉ đạo bổ sung, chỉnh lý quy định thị thực cấp cho nhà đầu tư có thời hạn không quá 05 năm và thị thực cấp cho người nước ngoài có giấy phép lao động với thời hạn không quá 02 năm (khoản 3a và khoản 3b Điều 9). 

- Có ý kiến cho rằng quy định không gia hạn thị thực sẽ gây khó khăn cho người nước ngoài vào Việt Nam học tập, nghiên cứu khi công việc còn dở dang nhưng thị thực đã hết hạn. Đối với trường hợp này nên cho phép gia hạn và tối đa là 2 lần; đề nghị quy định về việc gia hạn thị thực để tránh tình trạng các nhà đầu tư lợi dụng đưa lao động vào làm việc quá thời hạn thị thực.

UBTVQH nhận thấy, việc quy định thị thực không được gia hạn không có nghĩa người nước ngoài phải xuất cảnh khi hết hạn thị thực mà sẽ được cấp thị mới hoặc được gia hạn tạm trú nếu có nhu cầu tiếp tục ở lại Việt Nam và được cơ quan, tổ chức, cá nhân đã mời, bảo lãnh làm thủ tục. Tuy nhiên, tiếp thu ý kiến ĐBQH, dự thảo Luật đã bỏ cụm từ “thị thực không được gia hạn” (khoản 4 Điều 9).

- Có ý kiến cho rằng quy định tại khoản 3 Điều này không thống nhất với khoản 2 Điều 28 (thời hạn thị thực được cấp có giá trị ngắn hơn thời hạn “còn lại của hộ chiếu” ít nhất 1 tháng).

Tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo chỉnh lý khoản 3 Điều này để thống nhất với quy định tại Điều 28 như dự thảo Luật trình Quốc hội.

11. Điều kiện cấp thị thực (Điều 10)

- Có ý kiến đề nghị quy định người dưới 14 tuổi đi kèm (cùng hộ chiếu của bố mẹ hoặc người dẫn đi) không phải xin cấp thị thực riêng; bổ sung cụm từ “Có hộ chiếu hoặc giấy tờ thay hộ chiếu hợp lệ”  vào khoản 1.

Tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo bổ sung, chỉnh lý khoản 1 Điều này và tại khoản 2 Điều 16 dự thảo Luật.

- Có ý kiến cho rằng, quy định tại khoản 1 dẫn đến việc Việt Nam không thể tham gia cơ chế thị thực chung (ACMECS) và sẽ rất khó đàm phán trong quá trình ký kết các điều ước song phương tạo thuận lợi cho công dân đi lại. Trong khi đó thị thực chung là xu hướng trong tương lai gần, nhất là khi hình thành cộng đồng ASEAN (cuối năm 2015). 

UBTVQH cho rằng, Việt Nam đã ký Hiệp định miễn thị thực song phương với 76 nước, tham gia Hiệp định đa phương như APEC, Hiệp định miễn thị thực trong khối ASEAN và trong quá trình thực hiện không có vấn đề gì trở ngại; để tham gia thị thực chung, nước ta phải ký kết điều ước quốc tế, theo đó sẽ thực hiện với trách nhiệm của nước thành viên. Vì vậy, đề nghị Quốc hội cho giữ như dự thảo Luật Chính phủ trình.

- Có ý kiến khác cho rằng, khoản 1 quy định còn chung chung, đề nghị quy định rõ trách nhiệm của tổ chức và cá nhân Việt Nam trong việc mời, bảo lãnh. 

UBTVQH nhận thấy, Điều 13 đã quy định cụ thể các cơ quan, tổ chức, cá nhân được mời, bảo lãnh; còn về trách nhiệm của các chủ thể này đã được quy định tại khoản 2 Điều 38. Vì vậy, đề nghị Quốc hội cho giữ như dự thảo Luật Chính phủ trình.

- Có ý kiến đề nghị quy định điều kiện cấp thị thực cho từng trường hợp cụ thể theo mục đích nhập cảnh.

UBTVQH nhận thấy, nếu quy định điều kiện đối với từng ký hiệu thị thực sẽ không tránh khỏi trùng lắp, ngoại trừ các trường hợp đặc thù như đầu tư, lao động, học tập có thêm một số điều kiện riêng. Vì vậy, xin Quốc hội cho giữ như dự thảo Luật Chính phủ trình.

- Có ý kiến đề nghị làm rõ mối liên hệ giữa Điều 10 và Điều 26 để bảo đảm sau khi được cấp thị thực, người nước ngoài không tự ý thay đổi chỗ ở, lộ trình gây khó khăn cho công tác quản lý.

UBTVQH nhận thấy, Điều 10 quy định về điều kiện cấp thị thực, Điều 26 quy định về khai báo tạm trú, hai điều này có nội hàm khác nhau. Để quản lý được người nước ngoài sau khi nhập cảnh Việt Nam, Điều 26 đã quy định trách nhiệm khai báo tạm trú của người nước ngoài với cơ quan có thẩm quyền nơi tạm trú.

- Có ý kiến đề nghị chứng minh được khả năng về tài chính như pháp luật của một số nước.

UBTVQH nhận thấy, theo Báo cáo tổng kết của Chính phủ và kết quả khảo sát của UBQPAN, trường hợp người nước ngoài lang thang tìm việc hoặc vi phạm pháp luật trong thời gian qua chủ yếu nhập cảnh bằng thị thực D (không có cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh). Từ thực tế đó, dự thảo Luật đã quy định chặt hơn theo hướng không cho nhập cảnh nếu không có cơ quan, tổ chức, cá nhân tại Việt Nam mời, bảo lãnh, trừ trường hợp có mối quan hệ với cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài (khoản 4 Điều 16). Vì vậy, xin Quốc hội không bổ sung quy định người nước ngoài phải chứng minh về tài chính.   

12. Các trường hợp được cấp thị thực rời (Điều 11)

Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định cấp thị thực rời trong trường hợp vì các lý do đặc biệt để dễ vận dụng khi các cơ quan quản lý nhập cảnh gặp một tình huống không có trong quy định. 
UBTVQH đã chỉ đạo tiếp thu, bổ sung quy định này tại khoản 3 Điều 11 dự thảo Luật trình Quốc hội.

13. Các trường hợp được miễn thị thực (Điều 12)

Có ý kiến đề nghị nên quy định thông thoáng nhưng cần có biện pháp kiểm soát, phòng ngừa các đối tượng phản động; ý kiến khác đề nghị xem xét lại việc miễn thị thực vì một số nước quy định rất chặt chẽ. Có ý kiến đề nghị quy định cụ thể hơn trường hợp đơn phương miễn thị thực; có ý kiến đề nghị giao Chính phủ có trách nhiệm trình UBTVQH xem xét từng trường hợp cụ thể nhằm đảm bảo chủ quyền quốc gia, đáp ứng yêu cầu đối ngoại và phát triển kinh tế.

Tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo chỉnh lý khoản 5 Điều 4 theo hướng việc đơn phương miễn thị thực phải có thời hạn và phải bảo đảm các điều kiện quy định tại Điều 12a (mới) như trong dự thảo Luật trình Quốc hội.

14. Cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh người nước ngoài (Điều 13)

- Có ý kiến đề nghị chỉ quy định các trường hợp không được mời; có ý kiến cho rằng Điều 13 chưa bao quát hết các chủ thể mới được quy định trong Hiến pháp như: Kiểm toán nhà nước, Hội đồng bầu cử…; ý kiến khác đề nghị nên cân nhắc việc mở rộng các chủ thể là doanh nghiệp, tổ chức xã hội.

Tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo bổ sung một số chủ thể tại Điều 13 dự thảo Luật. Về doanh nghiệp và tổ chức xã hội, UBTVQH nhận thấy trong điều kiện nước ta mở cửa và hội nhập ngày càng sâu rộng, việc giao lưu, trao đổi, hợp tác là nhu cầu tất yếu của các chủ thể này. Do đó, việc cho phép các doanh nghiệp, tổ chức xã hội mời, bảo lãnh người nước ngoài là cần thiết. Tuy nhiên, để tránh tình trạng lợi dụng, khoản 2 Điều 38 đã quy định trách nhiệm cụ thể của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc mời, bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú tại Việt Nam. 

- Có ý kiến đề nghị xem lại độ chính xác về thuật ngữ và cách sắp xếp thứ tự cho hợp lý; xem lại trật tự sắp xếp tại điểm a, khoản 1 (Trung ương Đảng là khái niệm chỉ chung là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng và có thể là Ban chấp hành trung ương). 

Tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo bổ sung, chỉnh lý như trong dự thảo Luật trình Quốc hội (điểm a khoản 1 Điều 13).

- Có ý kiến đề nghị bổ sung vào điểm a, điểm c hoặc điểm d khoản 1 quy định về Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho thống nhất với Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

UBTVQH cho rằng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thuộc các tổ chức chính trị- xã hội đã được quy định tại điểm d khoản 1, nên đề nghị Quốc hội cho giữ như dự thảo Luật Chính phủ trình.

- Có ý kiến đề nghị cân nhắc quy định tại các Điều 13, 14, 15 vì nội dung  không liên quan tới thị thực, đây là một nội dung thuộc quy định chung và đề nghị chuyển lên cuối Chương I.

UBTVQH cho rằng, quy định tại các điều trên đều liên quan đến thủ tục cấp thị thực nên thuộc chương II (Thị thực) là phù hợp do đó xin Quốc hội cho giữ như dự thảo Luật Chính phủ trình.
15. Thủ tục mời, bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnh tại cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao (Điều 14); Thủ tục mời, bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnh tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an (Điều 15)


- Có ý kiến cho rằng, tên Điều 14 không phù hợp với nội dung của điều luật, nên sửa lại là "Thủ tục cấp thị thực cho người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao" và đề nghị bỏ cụm từ “cần nêu rõ cửa khẩu” tại khoản 4 Điều 14, chỉ cần quy định “cần nêu rõ thời gian nhập cảnh và lý do đề nghị cấp thị thực tại cửa khẩu”; tương tự tên Điều 15 nên sửa lại là: "Thủ tục cấp thị thực cho người nước ngoài tại Cục quản lý xuất, nhập cảnh Bộ Công an". 


UBTVQH nhận thấy, quy định tại Điều 14, Điều 15 là quy trình thủ tục mời, bảo lãnh; còn Điều 16 là quy định về thủ tục cấp thị thực. Vì vậy, xin Quốc hội cho giữ như dự thảo Luật Chính phủ trình.

- Có ý kiến đề nghị đơn giản hóa các thủ tục hành chính tại khoản 2 Điều 15, chỉ cần quy định có bản sao và con dấu, chữ ký của cơ quan chứng nhận.

Tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo tiếp thu bỏ điều kiện phải có “Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu”.

 16. Thủ tục cấp thị thực tại cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực của Việt Nam ở nước ngoài (Điều 16)

Có ý kiến cho rằng, trường hợp cấp thị thực theo quy định tại khoản 4 Điều 16 ít khi xảy ra, không cần thiết phải quy định trong Luật; ý kiến khác đề nghị nên quy định theo hướng mở để tạo điều kiện thu hút khách du lịch cũng như các nhà đầu tư vào Việt Nam.

UBTVQH nhận thấy, quy định tại khoản 4 Điều 16 dự thảo Luật nhằm tạo thuận lợi cho cơ quan đại diện nước ta ở nước ngoài xử lý những trường hợp cụ thể để tăng cường quan hệ với những đối tác cần tranh thủ. Còn ý kiến đề nghị quy định mở theo hướng không cần điều kiện mời, bảo lãnh, như đã giải trình tại điểm 10 Báo cáo này, nếu tiếp tục duy trì thị thực D thì tình trạng gia tăng người nước ngoài ở lỳ, lang thang gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước là không tránh khỏi. Vì vậy, xin Quốc hội cho giữ như dự thảo Chính phủ trình.  

17. Các trường hợp được cấp thị thực tại cửa khẩu quốc tế (Điều 17)


Có ý kiến đề nghị bổ sung trường hợp người nước ngoài không có cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh có nhu cầu vào Việt Nam không quá 15 ngày được cấp thị thực tại cửa khẩu như quy định tại Điều 17.

UBTVQH cho rằng, việc cấp thị thực tại cửa khẩu chỉ áp dụng với một số trường hợp cụ thể nhưng phải đảm bảo nguyên tắc có cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh và được cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh xét duyệt nhân sự trước khi đến cửa khẩu. Vì vậy, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho giữ như dự thảo Chính phủ trình.

18. Điều kiện nhập cảnh (Điều 18)

Một số đại biểu đề nghị sửa lại khoản 1 là “Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu và thị thực, trừ trường hợp được miễn thị thực theo quy định tại Luật này”; việc quy định người nhập cảnh theo diện miễn thị thực phải cách thời điểm xuất cảnh trước ít nhất 1 tháng là không phù hợp với các hiệp định, thỏa thuận miễn thị thực ta đã ký với các nước và thông lệ quốc tế, đồng thời các nước sẽ áp dụng biện pháp có đi có lại đối với công dân ta, đặc biệt tại các nước như Lào, Thái Lan, Campuchia; ý kiến khác cho rằng, Hiến pháp nước ta vẫn cho nhập cảnh những người bảo vệ nền hòa bình mà bị bức hại, nhưng trong dự thảo Luật lại chưa quy định.

Về vấn đề này, UBTVQH xin báo cáo như sau: thực tế quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài thời gian qua cho thấy, nhiều người nước ngoài lợi dụng quy định miễn thị thực vào Việt Nam làm việc nhưng không chấp hành quy định có liên quan của pháp luật về lao động. Mặt khác, điều kiện nhập cảnh tại Điều này chỉ áp dụng đối với người mang hộ chiếu phổ thông được miễn thị thực, không  áp dụng đối với người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ. Riêng về vấn đề người tị nạn, hiện nay Việt Nam chưa tham gia công ước về người tị nạn nên dự thảo Luật không điều chỉnh đối tượng này. 

19. Các trường hợp chưa cho nhập cảnh (Điều 19) 

- Có ý kiến đề nghị tách các trường hợp chưa cho nhập cảnh thành 2 nhóm: nhóm về lý do và nhóm về đối tượng; đề nghị bổ sung một khoản “vì lý do chống đối Nhà nước Việt Nam” thì không cho nhập cảnh; bổ sung đối tượng có lệnh truy nã quốc tế và lý do về quốc phòng; ý kiến khác đề nghị bổ sung lý do bảo đảm quốc phòng trước lý do bảo an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội tại khoản 7; đề nghị quy định đối với trẻ em dưới 14 tuổi không có người đi kèm cho phù hợp với Công ước về quyền trẻ em mà nước ta tham gia.
Tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo bổ sung trường hợp chưa cho nhập cảnh là trẻ em dưới 14 tuổi không có cha, mẹ, người giám hộ hoặc người được ủy quyền đi cùng tại khoản 1a (mới) và lý do về quốc phòng tại khoản 7 Điều này. Các lý do chưa cho nhập cảnh quy định tại khoản 7 đã bao hàm nội dung “chống đối nhà nước Việt Nam”, “đối tượng có lệnh truy nã quốc tế” nên không cần thiết phải quy định thành khoản riêng. Về ý kiến đề nghị tách các trường hợp chưa cho nhập cảnh thành nhóm về đối tượng và nhóm về lý do, UBTVQH nhận thấy quy định tại Điều 19 đã sắp xếp theo thứ tự đối tượng trước, lý do sau như ý kiến ĐBQH đề nghị.

- Có ý kiến đại biểu đề nghị cân nhắc quy định tại khoản 3 vì một số người “mắc bệnh tâm thần” có thể theo người thân đến Việt Nam để chữa bệnh; cân nhắc quy định chưa cho nhập cảnh đối với đối tượng bị trục xuất khỏi Việt Nam tại khoản 4.

UBTVQH nhận thấy, quy định như dự thảo Luật Chính phủ trình vừa xuất phát từ thực tế, vừa có tham khảo quy định tương tự của pháp luật một số nước. Nếu bỏ quy định này trong dự thảo Luật, thì trường hợp cơ quan kiểm soát XNC phát hiện người nước ngoài có biểu hiện tâm thần rõ ràng sẽ không có cơ sở pháp lý để từ chối cho nhập cảnh. Về đối tượng bị trục xuất, đây là người đã vi phạm nghiêm trọng pháp luật Việt Nam nên việc chưa cho nhập cảnh trong một thời hạn nhất định là cần thiết, có tác dụng nhắc nhở, phòng ngừa (tham khảo pháp luật nước ngoài, đối với trường hợp bị trục xuất, có nước còn quy định thời hạn là 5 năm). 
20. Thẩm quyền chưa cho nhập cảnh (Điều 20)

- Có ý kiến đại biểu đề nghị bổ sung thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chưa cho nhập cảnh vì lý do quốc phòng.

Tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo bổ sung, chỉnh lý tại khoản 2 Điều này.

- Có ý kiến đề nghị nên giao cho một tổ chức hoặc hội đồng gồm các đại diện các bộ, ngành, không nên giao cho nhiều cơ quan có thẩm quyền chưa cho nhập cảnh như dự thảo Luật. Ý kiến khác cho rằng việc giao trưởng Đồn công an, Đồn biên phòng cửa khẩu quyết định chưa cho nhập cảnh đối với người bị bệnh tâm thần là không khả thi.

UBTVQH cho rằng, quy định như dự thảo Chính phủ trình về thẩm quyền là phù hợp và đảm bảo yêu cầu đơn giản hóa thủ tục hành chính, xử lý kịp thời các tình huống xảy ra. Về chưa cho nhập cảnh đối với người nước ngoài bị bệnh tâm thần, như đã giải trình tại điểm 19 Báo cáo này, theo đó nên giữ quy định này trong dự thảo Luật. Hơn nữa, tại các cửa khẩu hiện nay đều có cán bộ y tế, kiểm dịch làm việc nên quy định này có tính khả thi. 

21. Quá cảnh (Điều 21)

- Có ý kiến đại biểu cho rằng quy định người nước ngoài quá cảnh Việt Nam được lưu trú trong khu vực quá cảnh sân bay quốc tế không quá 72 giờ, nhưng trong thời gian này lại được xét cấp thị thực đi tham quan, du lịch, trong khi tại điểm đ Khoản 1, Điều 37 quy định đối với thuyền viên trên các tàu thuyền nhập cảnh Việt Nam chỉ đi bờ trong phạm vi của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nơi tàu thuyền đang neo đậu là không bình đẳng. 
Về vấn đề này, UBTVQH xin báo cáo như sau: Quy định đối với thuyền viên đi bờ là căn cứ vào thực tiễn đang thực hiện và phù hợp với Công ước về tạo thuận lợi trong giao thông hàng hải quốc tế năm 1965 (bản hợp nhất với sửa đổi năm 2000 mà nước ta là thành viên - điểm G mục III). Trường hợp thuyền viên có mục đích nhập cảnh Việt Nam vượt ra khỏi quy định về đi bờ của Công ước thì phải xin cấp thị thực theo quy định của Luật này tương tự như người nước ngoài quá cảnh tại sân bay quốc tế. Vì vậy, quy định như dự thảo Luật là phù hợp, bảo đảm sự bình đẳng giữa các đối tượng.
- Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định về khu vực quá cảnh và các tiêu chuẩn, điều kiện đối với khu vực quá cảnh cho người nước ngoài quá cảnh tại Việt Nam.

Tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo bổ sung khái niệm khu vực quá cảnh tại khoản 3a Điều 3. Riêng việc quy định tiêu chuẩn, điều kiện khu vực quá cảnh UBTVQH cho rằng không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này.

22. Điều kiện xuất cảnh (Điều 22)

- Có ý kiến đại biểu đề nghị cân nhắc khoản 1 Điều 22 nhằm tránh gây phiền phức đối với người nước ngoài, nhất là khi cơ quan đại diện ngoại giao của nước họ không đặt ở nước ta.

Tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo chỉnh lý bỏ quy định này tại khoản 1 dự thảo Luật Chính phủ trình.

- Có ý kiến đại biểu đề nghị bỏ khoản 2 Điều 22 (người nước ngoài xuất cảnh phải có chứng nhận tạm trú hoặc thẻ tạm trú, thẻ thường trú còn giá trị), đối với các đối tượng này cần xử phạt lỗi ở lại quá hạn và cho họ xuất cảnh.

UBTVQH cho rằng, quy định như dự thảo Chính phủ trình là phù hợp, vì thời hạn người nước ngoài được phép cư trú tại Việt Nam thể hiện thông qua chứng nhận tạm trú, thẻ tạm trú hoặc thẻ thường trú. Nếu hết thời hạn chứng nhận tạm trú, thẻ tạm trú hoặc thẻ thường trú không còn giá trị mà người nước ngoài vẫn ở Việt Nam là đã vi phạm pháp luật Việt Nam, phải bị xử lý theo quy định của pháp luật như ý kiến đại biểu. Tuy nhiên, các trường hợp này phải xem xét, xử lý theo tính chất vi phạm, không thể giải quyết ngay tại cửa khẩu theo hướng phạt lỗi quá hạn và cho xuất cảnh ngay. Mặt khác, quy định như dự thảo là căn cứ để yêu cầu người nước ngoài tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam về cư trú.

 23. Các trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh (Điều 23)
- Có ý kiến đề nghị quy định rõ lý do, thời hạn tạm hoãn xuất cảnh, vì cho rằng quy định các trường hợp tạm hoãn xuất cảnh từ khoản 1 đến khoản 6 vừa chung chung, vừa quá rộng dễ bị lạm dụng, gây phiền hà khi người nước ngoài có nhu cầu xuất cảnh khỏi Việt Nam; đề nghị cân nhắc trường hợp đối tượng đang chấp hành án dân sự, kinh tế,...bị tạm hoãn xuất cảnh; ý kiến khác đề nghị quy định sao cho phù hợp với quy định có liên quan của Luật tương trợ tư pháp và của pháp luật.

UBTVQH cho rằng, các trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh như dự thảo Luật Chính phủ trình mang tính kế thừa, phù hợp với quy định có liên quan của pháp luật và việc thực hiện thời gian qua không có gì vướng mắc. Lý do và thời hạn tạm hoãn xuất cảnh được thông báo cho người bị tạm hoãn xuất cảnh (khoản 5 Điều 24); quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của người ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh bảo đảm đầy đủ, chặt chẽ để tránh tình trạng lạm dụng như đại biểu quan ngại (Điều 24). Tuy nhiên để phù hợp với Luật quản lý thuế và quy định cụ thể trường hợp tạm hoãn xuất cảnh vì lý do quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội, UBTVQH đã chỉ đạo bổ sung, chỉnh lý khoản 4 và khoản 6 Điều này như trong dự thảo Luật trình Quốc hội.

24. Thẩm quyền tạm hoãn xuất cảnh, giải tỏa tạm hoãn xuất cảnh (Điều 24)

- Có ý kiến đề nghị bổ sung thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, quy định cụ thể thẩm quyền của Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án, Cơ quan thi hành án và Cơ quan quản lý thuế; có ý kiến đề nghị quy định cơ quan cấp tỉnh mới có thẩm quyền này; cũng có ý kiến đề cân nhắc quy định thẩm quyền tạm hoãn xuất cảnh của Viện kiểm sát nhân dân, Cơ quan điều tra hình sự, Tòa án, Cơ quan thi hành án tại điều này, vì phạm vi quá rộng; có ý kiến đề nghị cân nhắc một số trường hợp do Bộ trưởng Bộ Công an quyết định tạm hoãn xuất cảnh quy định tại điểm a khoản 3.

Tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo bổ sung thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với các trường hợp vì lý do quốc phòng và cụ thể hóa chức danh người có thẩm quyền tạm hoãn xuất cảnh quy định tại khoản 1 Điều này như dự thảo Luật trình Quốc hội. Đồng thời tiếp thu, chỉnh lý quy định thẩm quyền tạm hoãn xuất cảnh của Bộ trưởng Bộ Công an (khoản 3 và khoản 3a). Về ý kiến cho rằng quy định như dự thảo là quá rộng, UBTVQH đã cho đối chiếu và nhận thấy quy định như vậy là phù hợp với quy định có liên quan tại các văn bản quy phạm pháp luật khác (Pháp lệnh điều tra hình sự, Luật tổ chức viện kiểm sát nhân dân, Luật quản lý thuế ...).

- Về đề nghị bổ sung quy định các hình thức bảo lãnh khác ngoài bảo lãnh bằng tiền, tài sản đối với việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính để cho phép người nước ngoài được xuất cảnh; bổ sung điều kiện về ủy quyền để tránh lạm dụng.


Tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã cho chỉnh lý khái niệm buộc xuất cảnh tại khoản 7 Điều 3 và bổ sung 01 điều (Điều 24a) quy định về buộc xuất cảnh.

25. Khai báo tạm trú (Điều 26)

- Một số ý kiến đề nghị cân nhắc về tính khả thi của Điều này, quy định đơn giản hóa việc khai báo tạm trú để tránh gây phiền phức cho họ; bổ sung trách nhiệm của cơ sở lưu trú, UBND cấp xã, Công an xã để quản lý cả trường hợp người nước ngoài đi du lịch sinh thái (không ở trong các cơ sở lưu trú); bổ sung quy định khách sạn, nhà trọ, nhà nghỉ, các cơ sở lưu trú có người nước ngoài lưu trú bắt buộc phải nối mạng với cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; bổ sung quy định người nước ngoài phải khai báo tạm trú chậm nhất là từ 1-2 ngày kể từ ngày đến tạm trú; quy định việc khai báo tạm trú phải được quản lý ở 4 cấp từ Trung ương đến cấp xã.

Tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo bổ sung, chỉnh lý quy định cụ thể trách nhiệm cơ sở lưu trú; quy định thời hạn người nước ngoài phải khai báo tạm trú; quy định việc khai báo tạm trú phải được quản lý ở 4 cấp từ Trung ương đến cấp xã, trong đó có Công an xã (Điều 26) và trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã (khoản 5 Điều 43).

- Một số ý kiến đề nghị quy định cụ thể việc cư trú của người nước ngoài tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế cửa khẩu; đề nghị không quy định người nước ngoài được tạm trú tại khu công nghiệp mà phải tạm trú tại khu vực do các cơ quan chức năng của ta quản lý; quy định trách nhiệm cụ thể của các doanh nghiệp trong việc khai báo tạm trú đối với người nước ngoài làm việc trong khu chế xuất, khu công nghiệp; bổ sung quy định về tạm trú của người nước ngoài tại các khu hành chính - kinh tế đặc biệt để đón đầu sự phát triển; cân nhắc quy định cho người nước ngoài tạm trú trong khu vực biên giới vì không thống nhất với khoản 5 Điều này và không phù hợp với khu vực biên giới biển; đề nghị quy định cụ thể trong luật trường hợp người nước ngoài cư trú tại thị trấn, thị xã, thành phố, khu du lịch, dịch vụ có chung đường biên giới đất liền với nước bạn; đề nghị ghép khoản 4 với  khoản 5, ghép điểm a, b và c khoản 1 thành một điểm; thay cụm từ có chung đường biên giới bằng cụm từ trong khu vực biên giới tại khoản 5. Ý kiến khác đề nghị quy định rõ cơ sở chữa bệnh tại điểm a, khoản 1 Điều này.

Tiếp thu ý kiến của ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo chỉnh lý, bổ sung 01 điều (Điều 26a) như dự thảo trình Quốc hội. Về cơ sở chữa bệnh là vấn đề thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật khám bệnh, chữa bệnh nên không quy định nhắc lại trong Luật này.  

26. Ký hiệu thẻ tạm trú (Điều 29)

Có ý kiến đề nghị bổ sung 2 đối tượng là giáo viên giảng dạy, vận động viên thể thao.

UBTVQH cho rằng, các đối tượng trên đã được quy định tại khoản 2 Điều này và được cấp theo thẻ tạm trú có ký hiệu LV1, vì vậy đề nghị Quốc hội cho giữ như dự thảo Luật Chính phủ trình.

27. Thời hạn thẻ tạm trú (Điều 30)

Có ý kiến đề nghị tăng quy định thời hạn giá trị của thẻ tạm trú ký hiệu NG2 tại khoản 2, từ 3 năm lên không quá 5 năm như ở khoản 1 điều này cho phù hợp với nhiệm kỳ công tác của thành viên cơ quan đại diện có thể kéo dài hơn 3 năm tùy theo pháp luật của nước cử.

UBTVQH cho rằng, nhiệm kỳ công tác của các thành viên cơ quan đại diện là 3 năm, trường hợp kéo dài nhiệm kỳ sẽ được cấp thẻ mới, nên đề nghị Quốc hội cho giữ như dự thảo Luật Chính phủ trình.

28. Các trường hợp được xét cho thường trú (Điều 33) và điều kiện xét cho thường trú (Điều 34)
- Có ý kiến đề nghị cân nhắc đối với trường hợp người nước ngoài mua nhà tại Việt Nam theo quy định của Luật Nhà ở (sửa đổi) thì có được thường trú không.

UBTVQH cho rằng, theo quy định của Luật nhà ở, người nước ngoài tạm trú hợp pháp tại Việt Nam thì được mua nhà; việc người nước ngoài có nhà ở hợp pháp tại Việt Nam chỉ là một trong các điều kiện để xét cho thường trú (khoản 1 Điều 34). Vì vậy, đề nghị Quốc hội cho giữ như dự thảo Luật Chính phủ trình.

- Có ý kiến đề nghị nghiên cứu bổ sung yêu cầu “không đang bị truy cứu, xem xét trách nhiệm hình sự ở nước họ” đối với người nước ngoài để xem xét cho thường trú.

UBTVQH nhận thấy, tại điểm b khoản 1 Điều 35 quy định hồ sơ xét cho thường trú phải có lý lịch tư pháp. Vì vậy, đề nghị Quốc hội cho giữ như dự thảo Luật Chính phủ trình.

- Có ý kiến đề nghị bỏ khoản 4 Điều 33, vì không nên đưa một vấn đề tương đối cá biệt trở thành một vấn đề phổ biến quy định vào trong luật. 
Tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo bỏ khoản 4 Điều này.
- Có ý kiến cho rằng, quy định tại khoản 2 Điều 33 và Điều 34 còn nhiều sơ hở, chưa rõ ràng, chẳng hạn như quy định người nước ngoài là nhà khoa học, chuyên gia giỏi (quy định thế nào là giỏi); đối với trường hợp vợ hoặc chồng, cần quy định thời gian cưới là bao lâu để tránh trường hợp cưới giả để được thường trú; trường hợp vợ bảo lãnh cho chồng sau đó ly hôn thì như thế nào.

Tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo chỉnh lý khoản 2 Điều 33 (bỏ từ “giỏi”) còn về việc xác định trình độ, chuyên môn của người nước ngoài do bộ, ngành thuộc lĩnh vực đó xét, đề nghị (khoản 2 Điều 34). Để tránh trường hợp cưới giả với mục đích xin thường trú, dự thảo Luật đã quy định người nước ngoài thuộc diện này phải tạm trú tại Việt Nam liên tục từ 03 năm trở lên (khoản 3 Điều 34), do đó đề nghị Quốc hội cho giữ như dự thảo Luật. 

- Có ý kiến đề nghị quy định chặt chẽ hơn việc xét cho người nước ngoài thường trú hoặc giao cơ quan chức năng quy định cụ thể. 
UBTVQH nhận thấy, các trường hợp được xét cho thường trú quy định tại dự thảo Luật là phù hợp, đảm bảo chặt chẽ về trình tự, thủ tục xét cho thường trú và đã giao Bộ Công an thẩm quyền xét cho thường trú (Điều 34, Điều 35).

- Có ý kiến đề nghị xem xét khả năng cấp thẻ thường trú như ở một số nước gọi là thẻ thường trú PR, đối với những người có trình độ học vấn cao, lĩnh vực Việt Nam đang có nhu cầu; người có đóng góp to lớn cho sự phát triển và bảo vệ đất nước Việt Nam, cho hòa bình và tiến bộ thế giới, phù hợp với Điều 49 của Hiến pháp mà Quốc hội vừa thông qua tại Kỳ họp thứ sáu Quốc hội khóa XIII.

UBTVQH cho rằng, các đối tượng đại biểu đề nghị đã được quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 33 dự thảo Luật nên đề nghị giữ như dự thảo Luật Chính phủ trình. 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung 01 khoản “Giao Chính phủ quy định chi tiết thủ tục xét cho thường trú”.

UBTVQH cho rằng, ý kiến của đại biểu đã được thể hiện tại Điều 35 dự thảo Luật quy định trình tự, thủ tục giải quyết cho thường trú, nên đề nghị Quốc hội cho giữ như dự thảo Luật Chính phủ trình.

29. Giải quyết cho thường trú (Điều 35)

- Một số ý kiến đề nghị cân nhắc về hồ sơ đối với người nước ngoài xin thường trú nhằm tránh gây phiền hà, nhất là đối với những người quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 33.

UBTVQH cho rằng, việc xem xét giải quyết cho người nước ngoài được thường trú tại Việt Nam phải đảm bảo chặt chẽ (hồ sơ, trình tự, thủ tục), khác với việc giải quyết người nước ngoài xin tạm trú tại Việt Nam có thời hạn, do đó đề nghị Quốc hội cho giữ như dự thảo Luật Chính phủ trình.

- Có ý kiến đề nghị cân nhắc quy định“không yêu cầu lý lịch tư pháp và công hàm” với người nước ngoài không có giấy tờ chứng minh quốc tịch (điểm g khoản 1). 

Tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo bỏ quy định tại điểm g khoản 1 Điều 35 như dự thảo trình Quốc hội.
- Có ý kiến đề nghị cân nhắc về thời gian Bộ Công an xem xét quyết định cho thường trú, tránh kéo dài.

UBTVQH cho rằng, việc giải quyết cho người nước ngoài thường trú tại Việt Nam cần chặt chẽ, theo đó trên cơ sở cân nhắc thực tiễn áp dụng trong thời gian qua, dự thảo Luật đã rút ngắn từ 6 tháng xuống 4 tháng. Vì vậy, đề nghị Quốc hội cho giữ như dự thảo Luật Chính phủ trình. 

30. Quyền, nghĩa vụ của người nước ngoài (Điều 37)

- Có ý kiến đề nghị bổ sung quyền của người nước ngoài được Nhà nước Việt Nam bảo hộ bao gồm cả nhân phẩm và danh dự  giống như công dân Việt Nam; đề nghị sửa đổi điểm d khoản 1 theo hướng "người nước ngoài đang cư trú hợp pháp tại Việt Nam được phép đi lại trên lãnh thổ Việt Nam tham quan du lịch, thăm thân không phải xin phép. Trường hợp vào khu vực biên giới, khu vực cấm phải được phép và chịu sự kiểm tra, kiểm soát của cơ quan có thẩm quyền"; quy định cụ thể nội dung “thăm thân”; sửa điểm đ là “Trong thời gian tàu thuyền neo đậu tại cửa khẩu cảng biển, thuyền viên trên các tàu, thuyền nhập cảnh Việt Nam được đi bờ trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tàu, thuyền neo đậu; trường hợp đi ra ngoài phạm vi nói trên hoặc xuất cảnh ngoài lãnh thổ Việt Nam qua các cửa khẩu khác phải thực hiện đúng quy định của pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh.”. 

Tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo chỉnh lý như Điều 37 dự thảo Luật trình Quốc hội.

- Có ý kiến đề nghị cân nhắc quy định tại điểm b, c Điều này (quyền được “ở cùng cha, mẹ, vợ, chồng, con” của người nước ngoài tạm trú), vì người thường trú tuy có địa vị pháp lý cao hơn nhưng lại không có quyền này. 

UBTVQH cho rằng, quy định như dự thảo Luật là phù hợp, vì người nước ngoài có thẻ tạm trú được mời, bảo lãnh cha, mẹ vợ, chồng, con ở cùng trong thời hạn thẻ tạm trú, còn người nước ngoài thường trú nếu cũng được mời, bảo lãnh cha, mẹ vợ, chồng, con ở cùng thì sẽ tạo kẽ hở cho việc lợi dụng quy định này để được thường trú mà không phải qua khâu xét duyệt cho thường trú.  

- Có ý kiến đề nghị quy định cụ thể cơ quan có thẩm quyền thu lại thẻ thường trú tại điểm d khoản 2 Điều này. Ý kiến khác đề nghị bổ sung nội dung "người nước ngoài có nghĩa vụ tôn trọng văn hóa của Việt Nam".
UBTVQH đã chỉ đạo tiếp thu, chỉnh lý tại khoản 2 Điều 37 như dự thảo Luật trình Quốc hội.
- Có ý kiến đề nghị quy định rõ trường hợp người nước ngoài cư trú tại Việt Nam nếu vì lý do sức khỏe, chết tại Việt Nam có được chôn cất tại Việt Nam không. 

UBTVQH cho rằng, trường hợp người nước ngoài chết tại Việt Nam không thuộc phạm vi điều chỉnh của luật này nên đề nghị không bổ sung nội dung trên vào dự thảo Luật.

- Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định người nước ngoài phải chịu chi phí phát sinh khi bị trục xuất như tiền vé máy bay, đi lại…; bổ sung quyền khiếu nại, tố cáo của người nước ngoài tại Việt Nam.

UBTVQH thấy rằng, các nội dung trên đây đã được quy định trong các văn bản pháp luật khác nên đề nghị không quy định lại trong Luật này. 

31. Quyền, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân (Điều 38)

- Có ý kiến cho rằng, điểm b khoản 1 chưa chính xác, đề nghị quy định rõ cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi, cha mẹ chồng, cha mẹ vợ. 

Tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo chỉnh lý như dự thảo Luật trình Quốc hội. 

- Có ý kiến đề nghị quy định cụ thể về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân và trách nhiệm liên đới nếu như người nước ngoài do mình mời, bảo lãnh vi phạm pháp luật; ý kiến khác cho rằng quy định tại điểm d khoản 2 không khả thi; làm rõ việc quy định bảo đảm tài chính và phối hợp với cơ quan chức năng của Việt Nam giải quyết sự cố phát sinh đối với người nước ngoài; ý kiến khác đề nghị bổ sung quy định về các hình thức bảo lãnh khác ngoài bảo lãnh bằng tiền, tài sản đối với việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính để cho phép người nước ngoài được xuất cảnh; bổ sung điều kiện về ủy quyền.

Tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo bổ sung, chỉnh lý như dự thảo Luật trình Quốc hội (điểm c, điểm d khoản 2 Điều 38).
32. Về quản lý nhà nước về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài (Chương VII)

- Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định trách nhiệm của một số bộ liên quan như Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công thương, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; phân cấp trách nhiệm cụ thể để khi có vụ việc xảy ra thì có địa chỉ rõ ràng để quy trách nhiệm. Có ý kiến đề nghị bổ sung một điều quy định việc giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận. Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam được hạn chế phạm vi tạm trú và đi lại của người nước ngoài trong trường hợp cần thiết đột xuất (vì yêu cầu về quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, phòng, chống dich bệnh).
Tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo chỉnh lý dự thảo Luật, bổ sung 6 Điều (Điều 42a. Trách nhiệm của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Điều 42b. Trách nhiệm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Điều 42c. Trách nhiệm của Bộ Y tế; Điều 42d. Trách nhiệm của Bộ Tư pháp; Điều 42đ. Trách nhiệm của các bộ, ngành liên quan; Điều 42e. Trách nhiệm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận).
- Có ý kiến đề nghị quy định thẩm quyền của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. 

UBTVQH thấy rằng, nội dung trên đã được quy định tại Luật cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nên đề nghị không quy định lại trong dự thảo Luật này.

33. Cơ quan quản lý nhà nước về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú củ người nước ngoài tại Việt Nam (Điều 39) 

- Có ý kiến đề nghị quy định thống nhất cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh, tránh tình trạng nhiều cơ quan quản lý như hiện nay, gây phiền hà cho người nhập cảnh; nội dung quy định tại Điều này chưa rõ và chưa thể hiện mối quan hệ giữa các cơ quan nhà nước có liên quan về nhập cảnh và cư trú; bổ sung trách nhiệm của Chính phủ quy định rõ chức năng, nhiệm vụ và ban hành quy chế phối hợp giữa các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong công tác quản lý xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam tại khoản 1; đề nghị bổ sung quy định Bộ Công an phối hợp với các bộ, ngành có liên quan và chính quyền địa phương thực hiện quản lý nhà nước về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; ý kiến khác đề nghị sửa lại khoản 2 Điều này theo hướng Bộ Công an chủ trì phối hợp với các bộ trong việc thực hiện quản lý nhà nước trong hoạt động nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. 

Tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo bổ sung quy định Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; ban hành quy chế phối hợp giữa các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các cấp về quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Bộ Công an chịu trách nhiệm giúp Chính phủ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan thực hiện quản lý nhà nước về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và bổ sung, chỉnh lý một điều quy định trách nhiệm của Bộ Công an (Điều 39a). 

- Có ý kiến cho rằng, hiện nay Bộ Công an đang thực hiện quy trình khép kín, khó giám sát công tác xuất nhập cảnh và cư trú của người nước ngoài. Vì vậy, đề nghị phân định theo hướng : Bộ Công an, cụ thể là Cục xuất, nhập cảnh xét duyệt nhân sự, cấp phép nhập cảnh và đảm bảo an ninh nội địa, còn Bộ Quốc phòng, trực tiếp là Bộ đội biên phòng kiểm soát việc xuất, nhập cảnh tại các cửa khẩu, theo đó, về thẩm quyền của Bộ Quốc phòng tại cửa khẩu quy định tại Khoản 2, Điều 41 có thể viết lại như sau: "Kiểm soát việc xuất, nhập cảnh tại tất cả các cửa khẩu, cấp chứng nhận tạm trú, cấp sửa đổi, bổ sung hủy bỏ thị thực theo quy định của pháp luật".

Về vấn đề này, UBTVQH cho rằng, để bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật, việc phân công, phân nhiệm quản lý nhập cảnh, xuất cảnh tại các cửa khẩu quốc tế đường không, đường biển, đường bộ đã được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành (Luật biên giới quốc gia, Pháp lệnh bộ đội biên phòng và các văn bản hướng dẫn thi hành…). Vì vậy, xin Quốc hội cho giữ như dự thảo Chính phủ trình.
- Đề nghị bỏ điểm k khoản 2 vì đã có quy định tại khoản 2 Điều 42.

Tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo bỏ quy định này. Việc thu, nộp, quản lý, sử dụng phí và lệ phí xuất, nhập cảnh do Bộ Tài chính căn cứ vào quy định của pháp luật có liên quan hướng dẫn cụ thể theo thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 42 của dự thảo Luật trình Quốc hội.

- Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam được hạn chế phạm vi tạm trú, đi lại của người nước ngoài trong trường hợp để bảo đảm yêu cầu về quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo bổ sung điểm d khoản 1 Điều 37 dự thảo Luật trình Quốc hội.

34. Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính (Điều 40, 41, 42)

- Có ý kiến đề nghị gộp khoản 2 và khoản 3 Điều 41 thành một khoản.

UBTVQH nhận thấy, đây là hai công việc khác nhau, khoản 2 là những quy định cụ thể, khoản 3 quy định về việc hướng dẫn chỉ đạo thực hiện nên đề nghị Quốc hội cho giữ như dự thảo Luật Chính phủ trình.

- Có ý kiến đề nghị bổ sung nội dung: kiểm tra, thanh tra hoạt động xuất cảnh, nhập cảnh tại các cửa khẩu do Bộ Quốc phòng quản lý. 

UBTVQH cho rằng, thanh tra của Bộ Quốc phòng có thẩm quyền thanh tra theo chức năng, nhiệm vụ của mình; việc thanh tra, kiểm tra hoạt động xuất nhập cảnh là do cơ quan quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh thực hiện nên đề nghị Quốc hội cho giữ  như dự thảo Luật Chính phủ trình.

- Có ý kiến đề nghị quy định làm rõ chức năng, nhiệm vụ của Bộ Quốc phòng đối với quản lý nhà nước về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và mối quan hệ phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong công tác này; quy định trách nhiệm của Bộ Quốc phòng theo hướng có trách nhiệm chỉ đạo bộ đội biên phòng trong phối hợp với các cơ quan nghiệp vụ của Bộ Công an thực hiện các hoạt động quản lý nhà nước về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; 

UBTVQH cho rằng, vấn đề Chính phủ ban hành quy chế phối hợp giữa các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các cấp về quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam đã được tiếp thu và bổ sung, chỉnh lý tại khoản 1 Điều 39 nên đề nghị không quy định lại trong Điều này.
35. Ủy ban nhân dân các cấp (Điều 43)

- Có ý kiến đề nghị quy định “UBND các cấp thực hiện theo các quy định của các bộ, ngành trung ương”. Một số ý kiến đề nghị quy định tại Điều 43 dự thảo Luật còn chung chung, khó thực hiện, đề nghị quy định cụ thể chi tiết và chặt chẽ hơn. Cũng có ý kiến đề nghị thay cụm từ “cá nhân” bằng cụm từ “nhân dân” bổ sung cụm từ “cùng các lực lượng cơ quan chức năng có liên quan ” sau cụm từ  “tham gia”; bổ sung cụm từ “cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam” sau cụm từ “quản lý xuất nhập cảnh” tại khoản 2. 

- Có ý kiến cho rằng, nội dung quản lý nhà nước tại điểm b khoản 2 chưa đầy đủ; xem xét lại cụm từ “giám sát” vì quy định UBND cấp xã có quyền giám sát không đúng quy định pháp luật, đề nghị thay cụm từ "giám sát" bằng cụm từ "quản lý". Ngoài ra, có ý kiến đề nghị bổ sung “Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc trung ương” tại khoản 1; bổ sung quy định trách nhiệm của UBND khi để xảy ra tình trạng người nước ngoài cư trú quá thời hạn; ý kiến khác đề nghị bổ sung quy định phối hợp các cơ quan có thẩm quyền trong việc xử lý vi phạm xuất, nhập cảnh, cư trú người nước ngoài tại địa phương. 

Tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo bổ sung, chỉnh lý tại Điều 43 dự thảo Luật trình Quốc hội. 

Ngoài các nội dung cụ thể nêu trên, trên cơ sở ý kiến của các vị ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo Thường trực UBQPAN, Ban soạn thảo dự án Luật và các cơ quan hữu quan rà soát, chỉnh lý về văn phong và kỹ thuật lập pháp theo yêu cầu của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Dự án Luật nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6 có 8 Chương, 46 Điều. Sau khi tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật gồm 10 Chương, 63 điều (bổ sung 02 chương mới, 17 điều mới; tiếp thu, chỉnh lý tại 43 điều).
*

*         *

Trên đây là Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, Ủy ban thường vụ Quốc hội xin trân trọng báo cáo Quốc hội.

	Nơi nhận:

- Các vị ĐBQH;

- Ban soạn thảo;

- Lưu HC, QPAN.
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Dự thảo


xin ý kiến các ĐĐBQH








� Xin gửi kèm theo:


 1. Bảng so sánh dự thảo Luật nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và dự kiến tiếp thu, chỉnh lý. 


(Nội dung dự thảo Báo cáo giải trình tiếp thu trích dẫn các điều khoản theo Bảng so sánh)


2. Dự thảo Luật đã tiếp thu, chỉnh lý. 
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